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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 
THỊ XÃ TS 
 TỈNH BN 

 
Bản án số: 195 /2021/HSST 

Ngày 27/8/2021 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ TS, TỈNH BN 

 

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Hà. 
Các hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Như Điệu; ông Dương Ngọc Sáng; 
Thư ký phiên tòa: Bà Đàm Thu Hường - Thư ký Tòa án nhân dân thị xã TS, tỉnh 

BN. 
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã TS, tỉnh BN tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Huy Tôn - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 8 năm 2021, tại trụ sở, Tòa án nhân dân thị xã TS, tỉnh BN  xét xử 
sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 202/2021/HSST ngày 04 tháng 8 năm 2021, 
theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 192/2021/QĐXXST- HS, ngày   13/8/2021 đối 
với bị cáo: 

Nguyễn Thị H, sinh năm 1965 ( tên gọi khác: Không) 
HKTT: Khu phố Vĩnh Kiều 3, phường ĐN, thị xã TS, tỉnh BN. 
Giới tính: Nữ; Nghề nghiệp: Kinh doanh; Trình độ văn hóa: 10/10; Dân tộc: Kinh; 

Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam. Con ông: Nguyễn Văn H, sinh năm 1938 ( đã 
chết) và bà Đỗ Thị H, sinh năm 1940 ( đã chết); Gia đình bị cáo có 06 anh chị em, bị cáo 
là con thứ nhất. Có chồng là Nguyễn Văn V, sinh năm 1964. Có 04 con, lớn nhất sinh 
năm 1984, nhỏ nhất sinh năm 1992. 

Tiền án, tiền sự: Không 
Nhân thân: Ngày 14/5/2010, bị Công an thị xã TS ra Quyết định số 

07410QĐ/XPHC xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền 5.000.000 đồng về hành vi 
“Tạo điều kiện cho người khác lợi dụng cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự 
để tổ chức hoạt động mại dâm tại cơ sở do mình quản lý mà chưa đến mức truy cứu trách 
nhiệm hình sự”. Cùng ngày 14/5/2010, H đã nộp phạt số tiền trên. 

Bị cáo bị tạm giữ 22/4/2021 đến ngày 25/4/2021 được thay thế biện pháp ngăn 
chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú  (có mặt tại phiên tòa). 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

    - Chị Hạ Thị H, sinh năm 1980: trú tại: Bản Khiếu, xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, 
tỉnh Bắc Kạn ( Vắng mặt tại phiên tòa). 
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 - Chị Nguyễn Thị Mỹ H, sinh năm 2000, HKTT: Thôn Vĩnh Hà, xã Trung Mỹ, 
huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc ( Vắng mặt tại phiên tòa). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được 
tóm tắt như sau: 

Hồi 15 giờ ngày 22/4/2021, Tổ công tác của Đội cảnh sát hình sự Công an thị xã 
TS, tỉnh BN bắt quả tang tại phòng 302 và 303 nhà nghỉ Hoa Quỳnh ở khu phố Vĩnh 
Kiều 3, phường ĐN, thị xã TS do Nguyễn Thị H làm chủ có hai đôi nam nữ là Nguyễn 
Văn L, sinh năm 1988; trú tại: khu phố Doi Sóc, phường PC, thị xã TS và Hạ Thị Hoa, 
sinh năm 1980: trú tại: Bản Khiếu, xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn; Nguyễn 
Văn H, sinh năm 1995, HKTT: khu phố Doi Sóc, phường PC, thị xã TS, tỉnh BN và 
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 2000, HKTT: Thôn Vĩnh Hà, xã TM, huyện BX, tỉnh 
VP đang có hành vi mua bán dâm. 

Vật chứng thu giữ được gồm:  
- Thu tại phòng 302: 01 vỏ bao cao su, 01 bao cao su đã qua sử dụng (bao cao su 

do H chuẩn bị từ trước, Hoa đem theo để bán dâm cho Linh); số tiền 500.000 đồng; 01 
chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 215 4G, lắp sim số: 0974.197.299 do Hoa giao 
nộp.  

- Thu tại  phòng 303: 01 vỏ bao cao su, 01 bao cao su đã qua sử dụng (bao cao su 
do H lấy tại quầy lễ tân của nhà nghỉ Hoa Quỳnh); số tiền 500.000 đồng; 01 chiếc điện 
thoại di động nhãn hiệu Iphone 6plus, màu vàng, lắp sim số: 0344.614.540 do Hạnh giao 
nộp. 

Ngoài ra tổ công tác còn thu giữ số tiền 150.000 đồng; 01 chiếc điện thoại di động 
nhãn hiệu Nokia 1280, lắp sim số: 0339.848.944 do Nguyễn Thị H tự nguyện giao nộp. 

Cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp tại nhà nghỉ Hoa Quỳnh thu giữ: 02 chiếc bao 
cao su nhãn hiệu “VIP” màu trắng vàng chưa qua sử dụng tại quầy lễ tân nhà nghỉ. H 
khai 02 chiếc bao cao su này là của H chuẩn bị cho khách đến thuê phòng, khi khách cần 
thì cho. 

Tại cơ quan điều tra Nguyễn Thị H khai nhận: Nguyễn Thị H là chủ kinh doanh nhà 
nghỉ Hoa Quỳnh có địa chỉ tại khu phố Vĩnh Kiều 3, phường ĐN, thị xã TS, tỉnh BN. 
Cách ngày 22/4/2021 khoảng 1 tuần, khi H đang ở nhà nghỉ Hoa Quỳnh thì có 02 người 
con gái đến tự giới thiệu tên là Hằng và Liên (sau khi bị bắt H biết tên thật là Hạ Thị Hoa 
và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh) đến quán và đặt vấn đề với H về việc nếu khách đến thuê 
phòng nghỉ có nhu cầu mua dâm tại nhà nghỉ thì H gọi cho Hoa và Hạnh đến bán dâm 
còn H sẽ thu tiền phòng. Do muốn thu hút nhiều khách đến nhà nghỉ thuê phòng nên H 
đồng ý. Hoa và Hạnh để lại số điện thoại cho H, H lưu số điện thoại của Hoa và Hạnh 
trong máy điện thoại của H là “Liên CV” và “CV Hang Bê”. Đến khoảng 15 giờ ngày 
22/4/2021, khi H đang ở quầy lễ tân của nhà nghỉ thì có 02 nam thanh niên (sau khi bị bắt 
H thấy 02 nam thanh niên khai tên Nguyễn Văn Linh, sinh năm 1988 và Nguyễn Văn H, 
sinh năm 1995, cùng ở khu phố Doi Sóc, phường PC, thị xã TS, tỉnh BN) đến. Khi vào 
nhà nghỉ, L nói với H “cô cho cháu 02 phòng và gọi cho cháu 2 cô đến để giải đen”, H 
hiểu ý của L là bảo H gọi cho 2 nhân viên nữ đến bán dâm cho L và Huy tại nhà nghỉ 
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Hoa Quỳnh. H đồng ý, tiếp đó L hỏi “tiền phòng bao nhiêu” H trả lời “50.000 đồng một 
phòng”. Llấy thêm nước uống rồi đưa cho H 150.000 đồng để trả tiền thuê 02 phòng và 
tiền nước. Sau đó, H bảo Llên phòng 302, Huy lên phòng 303, rồi sử dụng điện thoại 
Nokia 1280, có lắp sim số: 0339.848.944 của H gọi đến số 0344.614.540 của Hạnh và nói 
“có khách đấy, đến đi”, Hạnh trả lời “vâng”. H tiếp tục nhắn tin đến số điện thoại 
0974.197.299 của Hoa với nội dung bảo Hoa lên phòng 302 bán dâm cho khách. Lúc này, 
Hoa cũng đang ở nhà nghỉ Hoa Quỳnh nên đã lên phòng 302, khi vào phòng Hoa thỏa 
thuận tiền bán dâm với L và được L trả cho 500.000 đồng để Hoa bán dâm cho L. 
Khoảng 15 phút sau khi Hạnh đến, H nói với Hạnh “cháu lên phòng 303 đi, khách đang 
chờ, tiền phòng cô thu rồi”, Hạnh trả lời “vâng” và lấy 01 bao cao su nhãn hiệu VIP, H để 
sẵn ở quầy lễ tân rồi đi lên phòng 303, khi lên phòng Hạnh thỏa thuận vớí Huy và được 
Huy trả cho 500.000 đồng để Hạnh bán dâm cho Huy. Đến khoảng 15 giờ 25 phút cùng 
ngày, khi Lvà Hoa đang mua bán dâm tại phòng 302, Hạnh và Huy đang mua bán dâm tại 
phòng 303 thì lực lượng Công an đến kiểm tra nhà nghỉ Hoa Quỳnh đã phát hiện và bắt 
quả tang, thu giữ vật chứng như đã nêu trên 

Với nội dung trên, tại Bản cáo trạng số: 136/Ctr - VKS ngày 02/8/2021 của Viện 
Kiểm sát nhân dân thị xã TS, tỉnh BN truy tố Nguyễn Thị H về tội “Chứa mại dâm” theo 
khoản 1 Điều 327 của BLHS. 

 Tại phiên tòa hôm nay, Nguyễn Thị H thừa nhận khoảng 15 giờ ngày 22/4/2021 bị 
cáo có cho hai đôi nam nữ mua bán dâm tại phòng 302 và phòng 303 nhà nghỉ Hoa 
Quỳnh do bị cáo làm chủ để lấy tiền phòng. Viện kiểm sát nhân dân thị xã TS truy tố bị 
cáo về tội “Chứa mại dâm” là đúng.  

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã TS, tỉnh BN duy trì công tố tại phiên tòa, 
sau khi đánh giá tính chất của vụ án, phân tích, đánh giá các chứng cứ tăng nặng, giảm 
nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề 
nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo phạm tội “Chứa mại dâm”. Áp dụng khoản 1 Điều 
327; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật hình sự, xử phạt: Nguyễn Thị 
H từ 13 đến 16  tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án ( được trừ thời gian đã 
tạm giữ từ 22/4/2021 đến 25/4/2021).  

Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo. 
Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 
Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 1.150.000 đồng được niêm phong trong phong 

bì thư có dấu của Cơ quan CSĐT công an thị xã TS theo biên bản giao nhận tài sản số 
04/2021/BBBG – KBNN ngày 15/7/2021. 

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 215 4G, 
lắp sim số: 0974.197.299; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6plus, màu vàng, 
lắp sim số: 0344.614.540; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280, lắp sim số: 
0339.848.944. 

Tịch thu tiêu hủy 02 vỏ bao cao su + 02 bao cao su đã qua sử dụng; 02 bao bao cao 
chưa qua sử dụng. 
       Trong phần tranh luận, bị cáo nhất trí với bản luận tội, không tham gia tranh luận 
với Kiểm sát viên.      
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     Khi được nói lời sau cùng, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình 
phạt cho bị cáo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ đã được tranh tụng 
tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

        [1] Lời khai nhận tội của bị cáo Nguyễn Thị H tại cơ quan điều tra và tại phiên toà 
là hoàn toàn phù hợp với biên bản phạm tội quả tang, lời khai của những người liên quan, 
phù hợp với vật chứng thu được và các chứng cứ, tài liệu đã được thu thập trong hồ sơ vụ 
án. Hội đồng xét xử đã có đủ cơ sở để kết luận: Khoảng 15 giờ, ngày 22/4/2021 tại nhà 
nghỉ Hoa Quỳnh ở khu phố Vĩnh Kiều 3, phường ĐN, thị xã TS do Nguyễn Thị H làm 
chủ. Bị cáo H đã cho  Nguyễn Văn Lvà Hạ Thị H mua bán dâm tại phòng 302, Nguyễn 
Văn H và Nguyễn Thị Mỹ H mua bán dâm tại phòng 303 để thu tiền phòng. Do vậy, Viện 
kiểm sát nhân dân thị xã TS, tỉnh BN đã truy tố bị cáo về tội “Chứa mại dâm” theo  khoản 
1 Điều 327 của Bộ luật hình sự là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[2] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trật tự công cộng, 
đạo đức xã hội, nếp sống văn minh, chà đạp lên nhân phẩm, sức khỏe của người phụ nữ. 
Hành vi phạm tội của bị cáo là nguyên nhân làm lây lan các căn bệnh thế kỷ như bệnh lậu, 
giang mai, HIV/AIDS mà dư luận xã hội lioon lên án, bài trừ tệ nạn này. Do vậy, cần phải 
cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhằm giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. 

[3] Xét về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì thấy: Bị 
cáo chưa có tiền án, tiền sự. Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa thành khẩn khai báo toàn 
bộ hành vi phạm tội của bản thân; bị cáo tích cực tham gia công tác xã hội và được Chủ 
tịch UBND phường ĐN tặng giấy khen nên bị cáo được hưởng 01 tình tiết giảm nhẹ quy 
định tại điểm s khoản 1 Điều 51 và 01 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ 
luật hình sự. Vì vậy, cần xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo khi quyết định hình phạt. 

Ngoài hình phạt chính lẽ ra cần phạt bổ sung bị cáo một khoản tiền sung ngân sách 
nhà nước nhưng xét thấy gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo phải nuôi con gái 
bị tâm thần phân liệt và hai cháu ngoại đang đi học nên không áp dụng hình phạt bổ sung 
đối với bị cáo. 

[4] Về vật chứng: Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 215 4G, lắp 
sim số: 0974.197.299; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6plus, màu vàng, lắp 
sim số: 0344.614.540; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280, lắp sim số: 
0339.848.944 là điện thoại của bị cáo và của chị Hạ Thị H, chị Nguyễn Thị Mỹ H sử dụng 
làm phương tiên liên lạc để mua bán dâm nên tịch thu sung ngân sách Nhà nước. 

Số tiền 1.150.000 đồng thu của bị cáo, thu của Hạ Thị H và Nguyễn Thị Mỹ H là 
tiền do hành vi mua bán dâm mà có nên tịch thu sung ngân sách Nhà nước. 

Đối với 02 vỏ bao cao su + 02 bao cao su đã qua sử dụng; 02 bao bao cao chưa qua 
sử dụng cần tịch thu tiêu hủy 

[5] Liên quan trong vụ án còn có:  
Đối với 02 đối tượng tự khai là Nguyễn Văn Lvà Nguyễn Văn H đã có hành vi 

mua dâm tại nhà nghỉ Hoa Quỳnh vào ngày 22/4/2021. Sau khi được đưa về trụ sở Công 
an để làm việc, lợi dụng sơ hở của cán bộ trông giữ, Lvà H đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra 
đã tiến hành xác minh tại phường PC, thị xã TS, tỉnh BN nhưng địa phương cung cấp 
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không có đối tượng nào có lý lịch như Lvà H tại địa phương. Do vậy, Cơ quan điều tra 
tiếp tục xác minh, khi nào làm rõ sé xử lý sau. 

 Đối với Hạ Thị H và Nguyễn Thị Mỹ H là những người đã có hành vi bán dâm tại 
nhà nghỉ Hoa Quỳnh ngày 22/4/2021. Ngày 24/6/2021, Công an thị xã TS đã có quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức “Cảnh cáo” là phù hợp với quy định của 
pháp luật.  

  [6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 
Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH 

 Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội “ Chứa mại dâm”. 
 Căn cứ khoản 1 Điều 327; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 47  

BLHS; Điều 106; khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 
326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: 
        Xử phạt: Nguyễn Thị H  13 ( Mười ba) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi 
hành án ( được trừ thời gian đã tạm giữ từ ngày 22/4/2021 đến ngày 25/4/2021) 

Về vật chứng: Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 1.150.000 đồng được niêm 
phong trong phong bì thư có dấu của Cơ quan CSĐT công an thị xã TS theo biên bản giao 
nhận tài sản số 04/2021/BBBG – KBNN ngày 15/7/2021. 

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 215 4G, 
lắp sim số: 0974.197.299; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6plus, màu vàng, 
lắp sim số: 0344.614.540; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280, lắp sim số: 
0339.848.944. 

Tịch thu tiêu hủy 02 vỏ bao cao su + 02 bao cao su đã qua sử dụng; 02 bao cao 
chưa qua sử dụng. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm 
         Bị cáo có mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 
15 ngày kể từ ngày nhận được kết quả bản án. 

 
Nơi nhận: 
- TAND Tỉnh BN 
- VKS ND thị xã TS; 
- THADS thị xã TS; 
- Công an thị xã TS; 
- Bị cáo; đương sự: 
- Lưu HS, VP. 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà 

Đã ký 

 

 Nguyễn Thị Thu Hà 
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